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PHỤ LỤC I

VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……./TB-ĐHNN ngày 17 tháng 7 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
	Stt
	Vị trí việc làm
	Tiêu chuẩn và điều kiện riêng
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Giảng viên Bộ môn Văn hóa-Văn học, Khoa Quốc tế học.


	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc Quốc tế học. 

 - Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 100 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.
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	2
	Giảng viên Bộ môn Quốc tế học, Khoa Quốc tế học.


	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các ngành liên quan đến Quốc tế học, Hoa Kỳ học, Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Chính trị quốc tế. 

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm từ 100 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. 
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	3
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa, Khoa Tiếng Trung 


	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc Sư phạm tiếng Trung. 

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung HSK cấp 6 trở lên và HSKK cao cấp. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Trung đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại Trung Quốc.
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	4
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa NN & VH Nhật Bản


	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Nhật. 
- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại Nhật Bản.
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	5

	Giảng viên Khoa NN & VH Hàn Quốc

* Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa-Văn học: 01 người

* Bộ môn Biên-Phiên dịch: 02 người
	- Có bằng thạc sĩ trở lên với ngành đào tạo phù hợp vị trí tuyển dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
 - Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn (TOPIK)  từ bậc 6 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại Hàn Quốc.
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	6
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ học-Ngôn ngữ học ứng dụng, Khoa Tiếng Anh


	- Có bằng thạc sĩ trở lên ngành Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng hoặc Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.
- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 

- Cam kết đi học tiến sĩ ngành Ngôn ngữ hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
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	7
	Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ giao tiếp chuyên nghiệp
	- Có bằng thạc sĩ trở lên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 
- Cam kết đi học tiến sĩ ngành Ngôn ngữ hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
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	8
	Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy bậc trung học, Khoa Tiếng Anh


	- Có bằng thạc sĩ trở lên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. 

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 
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	9
	Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy bậc tiểu học-Thực hành tiếng, Khoa Tiếng Anh
	- Có bằng thạc sĩ trở lên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. 

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT với số điểm 102 trở lên. 
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	10
	Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành 1
	- Có bằng thạc sĩ trở lên ngành Phương pháp giảng dạy hoặc Ngôn ngữ học và tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Đức). 

 - Có chứng chỉ tiếng Đức từ B2 trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Anh hoặc tiếng Đức đối với ứng viên có bằng thạc sĩ trở lên được đào tạo tập trung tại các nước sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức làm ngôn ngữ chính.
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	11
	Trợ giảng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa, Khoa NN&VH Nhật Bản
	- Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trở lên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc Tiếng Nhật và có cam kết hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời hạn 2 năm kể từ khi được tuyển dụng.

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Nhật đối với ứng viên được đào tạo tập trung tại Nhật Bản.
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	12
	Trợ giảng Khoa NN & VH Hàn Quốc

* Bộ môn Ngôn ngữ-Văn hóa-Văn học: 02 người

* Bộ môn Biên-Phiên dịch: 02 người
	- Có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc Tiếng Hàn và có cam kết hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời hạn 2 năm kể từ khi được tuyển dụng.

- Có chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn (TOPIK) bậc 5 hoặc tương đương trở lên. Miễn yêu cầu chứng chỉ quốc tế về năng lực tiếng Hàn đối với ứng viên được đào tạo tập trung tại Hàn Quốc.
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	Tổng
	14 vị trí việc làm
	
	22 người
	


